
Lưu ý:

- Tại ngày thi: Thí sinh phải mang theo Căn cước công dân/ Hộ Chiếu, Thẻ Sinh viên, Phiếu đăng ký dự thi liên 2

- Địa điểm thi: IIG Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM: Lầu 1, Tháp 1, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Số thứ 

tự

Mã số sinh 

viên
Họ, Tên lót Tên Ngày sinh Giới tính

Số Căn cước công 

dân
Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1 2180501 Lê Thị Trâm Anh 30/04/2000 Nữ 079300014814 20/05/2024 08h45 TEST 1 Nộp lại 2 tấm hình 3*4 cm 

2 22205165 Nguyễn Tiến Dũng 30/01/2004 Nam 049204000001 20/05/2024 08h45 TEST 1

3 2193657 Kiều Xuân Duy 04/01/2001 Nam 068201005243 20/05/2024 08h45 TEST 1

4 22204853 Lê Thị Hồng Hạnh 02/03/2004 Nữ 079304000320 20/05/2024 08h45 TEST 1

5 22204750 Vũ Trường Huy 17/10/2003 Nam 030203004341 20/05/2024 08h45 TEST 1

6 22000636 Bùi Quang Tiến 23/09/2002 Nam 079202035863 20/05/2024 08h45 TEST 1

7 22006529 Trần Phạm Bảo Trân 12/10/2002 Nữ 079302017603 20/05/2024 08h45 TEST 1

8 22205446 Nguyễn Ngọc Minh Châu 23/07/2004 Nữ 075304014185 20/05/2024 14h15 TEST 1

9 22205427 Nguyễn Thành Đạt 04/06/2001 Nam 070201000075 20/05/2024 14h15 TEST 1

10 22203605 Vũ Trần Ngọc Hiệp 06/10/2004 Nữ 079304034238 20/05/2024 14h15 TEST 1

11 22206157 Lưu Ngọc Hiếu 11/03/2004 Nam 075204005631 20/05/2024 14h15 TEST 1

12 2171741 Hồ Hữu Thị Huyền 01/01/1999 Nữ 077199005395 20/05/2024 14h15 TEST 1

13 22207238 Phạm Nguyễn Xuân Nam 05/03/2004 Nam 079204002033 20/05/2024 14h15 TEST 1 Nộp lại 2 tấm hình 3*4 cm 

14 22206193 Đỗ Vương Mỹ Ngân 05/09/2004 Nữ 079304010594 20/05/2024 14h15 TEST 1
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15 2184607 Nguyễn Dịu Nguyễn 30/01/2000 Nữ 077300008803 20/05/2024 14h15 TEST 1

16 22205965 Phan Duy Phúc 29/12/2004 Nam 048204001426 20/05/2024 14h15 TEST 1

17 22206086 Trần Minh Quân 15/08/2004 Nam 079204031222 20/05/2024 14h15 TEST 1

18 22000240 Nguyễn Trang Xuân Quỳnh 08/09/1997 Nữ 079197022359 20/05/2024 14h15 TEST 1

19 22207161 Lê Thị Thanh Thảo 16/07/2004 Nữ 072304003636 20/05/2024 14h15 TEST 1

20 22204122 Nguyễn Tô Đức Vinh 03/05/2004 Nam 092204000312 20/05/2024 14h15 TEST 1

Tổng cộng danh sách có 20 sinh viên./.

TP.HCM, ngày 15  tháng 5 năm 2024
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